
DANH SÁCH HỌC SINH ĐÃ TRÚNG TUYỂN KHỐI 1 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TH&THCS BẾ VĂN ĐÀN

(Kèm theo Quyết định số 71/QĐ-PGD&ĐT ngày   31/8/2023 của trường TH&THCS Bế Văn Đàn )

STT Họ và tên Nữ Ngày, tháng, năm sinh Nơi sinh
(tỉnh)

Dân
tộc Thường trú (thôn, xã) Ghi

chúNgày Tháng Năm
1 Ninh Hoàng Bảo Anh Nữ 10 10 2017 Bệnh viện Thiện Hạnh Sán chỉ Đầm Giỏ - Thuận Hà
2 Trần Tú Anh Nam 18 3 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Kinh Đăk Thốt - Thuận Hà
3 Triệu Đức Biểu Nam 7 4 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Dao Đăk Thốt - Thuận Hà
4 Hoàng Sùn Chiêu Nam 27 3 2016 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Mil Dao Đăk Thốt - Thuận Hà
5 Hoàng Văn Cường Nam 19 2 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Dao Đầm Giỏ - Thuận Hà
6 Nguyễn Xuân Du Nam 16 1 2017 Bệnh viện Thiện Hạnh Kinh Đầm Giỏ - Thuận Hà
7 Phạm Tuấn Hải Nam 20 9 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Mil Kinh Đầm Giỏ - Thuận Hà
8 Phạm Thị Gia Hân Nữ 30 1 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Kinh Đầm Giỏ - Thuận Hà
9 Triệu Thị Gia Hân Nữ 30 8 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Dao Đăk Thốt - Thuận Hà

10 Triệu Thị Thanh Hằng Nữ 31 5 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Dao Đăk Thốt - Thuận Hà
11 Triệu Văn Hiếu Nam 25 8 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Dao Đắk Thốt - Thuận Hà
12 Hoàng Văn Hoa Nam 23 9 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Dao Đầm Giỏ - Thuận Hà
13 Triệu Đức Hoàng Nam 16 8 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Dao Đầm Giỏ - Thuận Hà
14 Trần Quang Hưng Nam 7 1 2017 Thuận Hà, Đăk Song Kinh Thôn 4 - Thuận Hà
15 Trương Tàng Gia Hưng Nam 31 5 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Tày Đầm Giỏ - Thuận Hà
16 Triệu Gia Hưng Nam 11 3 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Dao Đăk Thốt - Thuận Hà
17 Hoàng Hiếu Hương Nam 15 4 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Dao Đăk Thốt - Thuận Hà
18 Bùi Đức Huy Nam 16 5 2017 Bệnh viện Thiện Hạnh Kinh Đầm Giỏ - Thuận Hà
19 Bàn Thị Khánh Huyền Nữ 11 12 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Dao Đầm Giỏ - Thuận Hà
20 Lý Minh Khang Nữ 17 11 2017 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Song Dao Thôn 8 - Thuận Hà
21  Lý Minh Khiêm Nam 4 2 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Dao Đầm Giỏ - Thuận Hà
22 Lý Phúc Kiên Nam 23 10 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Dao Đăk Thốt - Thuận Hà
23 Triệu Minh Kiệt Nam 26 1 2017 Thuận Hà, Đăk Song Dao Đăk Thốt - Thuận Hà
24 Triệu Thu Kiều Nữ 9 12 2017 Thuận Hà, Đăk Song Dao Đăk Thốt - Thuận Hà
25 Hoàng Văn Lâm Nam 23 9 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Dao Đầm Giỏ - Thuận Hà
26 Hoàng Khánh Linh Nữ 12 2 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Dao Đầm Giỏ - Thuận Hà
27 Vũ Nguyễn Thảo My Nữ 26 2 2017 Bệnh viện Thiện Hạnh Kinh Thôn Bình An
28 Triệu Thúy Ngân Nữ 28 2 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Dao Đăk Thốt - Thuận Hà
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29 Trần Nhã Phương Nghi Nam 26 12 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Kinh Đầm Giỏ - Thuận Hà
30 Lý Mỹ Ngọc Nữ 8 8 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Dao Đầm Giỏ - Thuận Hà
31 Trần Minh Nguyệt Nữ 22 2 2017 Bệnh viện Thiện Hạnh Kinh Đầm Giỏ - Thuận Hà
32 Lê Thiện Nhân Nam 16 10 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Kinh Đầm Giỏ - Thuận Hà
33 Phạm Thị Trúc Nhi Nữ 9 9 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Kinh Đầm Giỏ - Thuận Hà
34 Trần Thị Ánh Phú Nữ 11 10 2017 Trạm Y tế xã Đăk N'Drung Kinh Đầm Giỏ - Thuận Hà
35 Tô Hoài Phương Nam 19 3 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Kinh Thôn 3 - Thuận Hà
36 Bàn Thị Phương Nữ 24 8 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Dao Đăk Thốt - Thuận Hà
37 Phạm Hồng Quân Nam 30 3 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Kinh Đầm Giỏ - Thuận Hà
38 Chìu Gia Quý Nam 29 10 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Dao Đầm Giỏ - Thuận Hà
39 Hoàng Hiếu Minh Quý Nam 17 10 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Dao Đăk Thốt - Thuận Hà
40 Trần Văn Tài Nam 26 8 2017 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Song Kinh Đầm Giỏ - Thuận Hà
41 Bùi Minh Thái Nam 14 5 2017 Bệnh viện Bà rịa, Vũng Tàu Kinh Đầm Giỏ - Thuận Hà
42 Hà Minh Chí Thành Nam 4 4 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Kinh Đầm Giỏ - Thuận Hà
43 Lý Thị Thảo Nữ 30 3 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức Dao Đăk Thốt - Thuận Hà
44 Trần Nhật Thiên Nam 13 5 2017 Huyện Bà Rịa, tỉnh Vững tàu Kinh Thôn 3 - Thuận Hà
45 Hoàng Ngọc Thư Nữ 11 2 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Dao Đăk Thốt - Thuận Hà
46 Triệu Văn Thương Nam 29 7 2017 Thuận Hà, Đăk Song Dao Đầm Giỏ - Thuận Hà
47 Phan Hữu Tiến Nam 25 10 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Kinh Đầm Giỏ - Thuận Hà
48 Triệu Phúc Tiến Nam 23 7 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Dao Đăk Thốt - Thuận Hà
49 Triệu Thanh Toàn Nam 28 12 2017 Thuận Hà, Đăk Song Dao Đăk Thốt - Thuận Hà
50 Bùi Ngọc Bảo Trâm Nữ 18 5 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Kinh Đầm Giỏ - Thuận Hà
51 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 9 1 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Kinh Đầm Giỏ - Thuận Hà
52 Trần Ngọc Xuân Trường Nam 3 3 2017 Thừa Thiên Huế Kinh Đăk Thốt - Thuận Hà
53 Lê Thị Thanh Tuyền Nữ 14 2 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Kinh Thôn 5 - Thuận Hà
54 Lý Nhã Uyên Nữ 09 5 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Dao Đầm Giỏ - Thuận Hà
55 Triệu Sinh Việt Nam 5 11 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Dao Đăk Thốt - Thuận Hà
56 Triệu Vũ Nam 20 12 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức Mán Đăk Thốt - Thuận Hà
57 Triệu Ái Vy Nữ 6 5 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Tày Đắk Thốt - Thuận Hà
58 Phan Thị Thảo Vy Nữ 17 1 2017 Trạm Y tế xã Đăk N'Drung Kinh Đăk Kual 3 - Đăk N'Drung
59 Phạm Tường Lan Vy Nữ 13 9 2017 Bệnh viện Thiện Hạnh Kinh Thôn 3 - Thuận Hà
60 Triệu Thị Kiều Vy Nữ 2 5 2017 Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song Dao Đăk Thốt - Thuận Hà
61 Hoàng Bảo Yến Nữ 5 9 2017 Thuận Hà, Đăk Song Dao Đăk Thốt - Thuận Hà

Danh sách gồm 61 học sinh
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